
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020- 2021

Môn: Sinh học    Lớp 12 (KHTN)

(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)

	Họ và tên HS: …………………………………………………SBD …………….
	Mã đề 132


Câu 1: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách

A. Liên kết vào vùng khởi động.
B. Liên kết vào gen điều hòa.
C. Liên kết vào vùng mã hóa.
D. Liên kết vào vùng vận hành.
Câu 2: Một NST có trình tự các gen là AB0CDEFG. Sau đột biến trình tự các gen trên NST này là AB0CFEDG. Đây là dạng đột biến

A. lặp đoạn NST.
B. chuyển đoạn NST.
C. mất đoạn NST.
D. đảo đoạn NST.

Câu 3: Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau:

1. Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.

2. Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.



3. Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

4. Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.

Quy trình tạo giống theo thứ tự:

A. 2,3,4,1
B. 1,2,3,4
C. 1,3,4,2
D. 1,3,2,4
Câu 4: Kiểu gen AaBB
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khi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen?

A. 8
B. 2
C. 4
D. 16
Câu 5: Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục đích:

A. Cải tiến giống
B. Tạo dòng thuần
C. Tạo giống mới
D. Tạo ưu thế lai

Câu 6: Tiến hoá nhỏ là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.
Câu 7: Điều nào sau đây không đúng khi nói về mức phản ứng ?

A. Khác nhau ở các gen khác nhau
B. Không phụ thuộc vào kiểu gen
C. Di truyền được
D. Thay đổi tùy môi trường
Câu 8: Trong công nghệ gen thì gen đánh dấu có vai trò

A. Giúp nhận biết tế bào có ADN tái tổ hợp.
B. Gây biến đổi một gen khác.
C. Phân biệt các loại tế bào khác nhau.
D. Giúp nhận biết tế bào đang phân chia.
Câu 9: Về mặt di truyền có các loại quần thể nào?

A. Quần thể giao phối và quần thể sinh sản.
B. Quần thể sinh học và quần thể sinh thái.

C. Quần thể tự phối và quần thể giao phối.
D. Quần thể tự nhiên và quần thể nhân tạo.

Câu 10: Ở người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đông, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng máu đông bình thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là:

A. XAXa  và XAY
B. XAXA  và XaY
C. XaXa  và XAY
D. XaXa và XaY
Câu 11: Dạng biến dị nào sau đây là thường biến ?

A. Bệnh mù màu ở người.
B. Tắc kè hoa thay đổi màu da theo môi trường.
C. Bệnh dính ngón tay số 2 và 3 ở người.
D. Bệnh máu khó đông ở người.
Câu 12: Một quần thể ban đầu gồm tất cả các cá thể có kiểu gen Aa ( trong đó alen A quy định cây thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thân thấp). Tính theo lý thuyết, nếu cho quần thể tự thụ liên tiếp thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 2 như thế nào?

A. 3/8AA : 3/8Aa : 1/4aa
B. 3/8AA : 1/4Aa : 3/8aa

C. 1/4AA : 3/8Aa : 3/8aa
D. 17/16AA : 1/8Aa : 7/16aa

Câu 13: Ở loài thực vật có bộ NST 2n = 20, dự đoán tối đa có bao nhiêu thể một nhiễm?

A. 19
B. 10
C. 21
D. 18

Câu 14: Cho các cá thể có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu hình A-BBD-E- là

A. 3/4.
B. 9/16.
C. 9/8.
D. 27/64.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng về tác động đa hiệu của gen?

A. Một gen chỉ có thể tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng.
B. Nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng.
C. Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng.
D. Nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một hoặc nhiều tính trạng.
Câu 16: Dạng đột biến nào sau đây có giá trị trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra những giống có năng suất cao, phẩm chất tốt, không có hạt?

A. Đột biến đa bội.
B. Đột biến thể ba.
C. Đột biến gen.
D. Đột biến lệch bội.

Câu 17: Đặc điểm của NST giới tính là

A. Chỉ có ở cá thể đực không có ở cá thể cái

B. Chỉ có một cặp trong tế bào 2n

C. Luôn tồn tại thành từng cặp đồng dạng trong tế bào 2n

D. Luôn giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái cùng loài

Câu 18: Cơ quan nào sau đây tương đồng với tay người?

A. Cánh bướm.
B. Cánh dơi.
C. Cánh côn trùng.
D. Vây ngực của cá chép.
Câu 19: Cách li trước hợp tử là những

A. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh tạo ra hợp tử.
B. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

C. trở ngại ngăn cản con lai phát triển.
D. trở ngại ngăn cản sự tạo thành giao tử.

Câu 20: Đặc điểm của phần lớn các gen cấu trúc của sinh vật nhân thực khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là

A. Các đoạn mã hóa axit amin nằm ở phía trước vùng khởi đầu của gen.

B. Tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã nằm ở vùng cuối cùng của gen.

C. Không có vùng mở đầu.

D. Ở vùng mã hóa, xen kẻ với các đoạn mã hóa axit amin là các đoạn không mã hóa axit amin.

Câu 21: Phương pháp có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phương pháp lai hữu tính không thể thực hiện là
A. Lai khác dòng.
B. Lai khác loài.
C. Lai khác thứ.
D. Lai tế bào sinh dưỡng.
Câu 22: Quá trình nào sau đây xảy ra trong tế bào chất của tế bào nhân thực?

A. Dịch mã.
B. Nhân đôi ADN.

C. Dịch mã và phiên mã.
D. Phiên mã.

Câu 23: Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:
(1) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 



(2) Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh. 




(4) Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lý:

A. (4), (2), (3), (1).
B. (4), (1), (2), (3).
C. (4), (2), (1), (3).
D. (4), (3), (2), (1).
Câu 24: Nếu muốn tạo giống cây có tính trạng mới lạ, ta nên dùng phương pháp:
A. Gây đột biến gen.
B. Gây đột biến đa bội.

C. Gây đột biến tăng đoạn.
D. Gây đột biến lệch bội.

Câu 25: Người mắc hội chứng đao trong bộ NST có

A. 3 NST giới tính X.
B. 3 NST thứ 21.

C. 1 NST thứ 21.
D. Không có NST giới tính X.

Câu 26: Cho các thông tin sau:

(1) Ung thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào trong cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể.

(2) U ác tính khác với u lành tính là các tế bào của khối u có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển vào máu và đến các nơi khác trong cơ thể tạo nên nhiều khối u khác nhau.

(3) Nguyên nhân gây ra ung thư có thể là do đột biến gen, đột biến NST.

(4) Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là đột biến lặn và di truyền qua các thế hệ.

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung sai khi nói về bệnh ung thư?

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 27: Trong quần thể bò có 64% bò lông đen. Biết ở bò, alen D quy định lông đen, alen d quy định lông vàng. Tần số tương đối của alen d là

A. 0,4
B. 0,16
C. 0,8
D. 0,6

Câu 28: Mục đích của di truyền tư vấn là


(1) Giải thích nguyên nhân, cơ chế về khả năng mắc bệnh di truyền ở thế hệ sau. 


(2) Cho lời khuyên về sinh con để hạn chế việc sinh ra những đứa trẻ tật nguyền.


(3) Xây dựng phả hệ di truyền của những người đến tư vấn di truyền.


(4) Cho lời khuyên về kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen lặn.   

Phương án đúng:

A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 29: Cá thể dị hợp tử 2 cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân cho 4 loại giao tử với tỷ lệ: Ab = aB = 20%, ab = AB = 30%. Xác định kiểu gen và tần số hoán vị gen của cá thể trên.

A. 
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Câu 30: Cho các thành tựu trong ứng dụng di truyền học sau đây:
(1) Giống lúa gạo vàng có gen tổng hợp β-caroten.       
(2) Cà chua có gen làm quả chín bị bất hoạt.

(3) Dưa hấu tam bội có hàm lượng đường cao.              
(4) Cừu có khả năng sản xuất protein của người.

(5) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.

Thành tựu nào là kết quả của ứng dụng công nghệ gen?

A. (1), (2), (4)
B. (1),(3),(5)
C. (2), (3)
D. (4),(5)
Câu 31: Hiện tượng nào sau đây không phải là của ưu thế lai?

A. Con lai có sức sống tốt hơn so với bố mẹ.
B. Son lai sinh sản tốt hơn so với bố mẹ.
C. Con lai thường bất thụ.
D. Con lai có khả năng chống chịu tốt hơn so với bố mẹ.
Câu 32: Trường hợp nào sau đây làm tăng độ đa dạng di truyền của quần thể?

(1) Giao phối ngẫu nhiên

(2) Giao phối không ngẫu nhiên


(3) Các yếu tố ngẫu nhiên.

(4) Đột biến

A. (1) và (2)
B. (2) và (4)
C. (1) và (4)
D. (1) và (3)
Câu 33: Những đặc điểm nào sau đây là chung cho cả chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

(1) Là nhân tố tiến hóa vô hướng.




(2) Làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(3) Dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi.


(4) Có tác động rõ rệt đến các quần thể có kích thước nhỏ.

(5) Có thể làm giảm tính đa dạng và thành phần kiểu gen của quần thể.

A. (1),(3),(5)
B. (1),(2),(4),(5)
C. (1),(2)
D. (2), (5)
Câu 34: Những hoạt động làm tăng "gánh nặng di truyền" cho loài người là

A. Sử dụng tư vấn di truyền y học.

B. Sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật,...

C. Sử dụng liệu pháp gen.

D. Tạo môi trường sạch, hạn chế tác hại của các tác nhân gây đột biến.

Câu 35: Thực chất của quan niệm Đacuyn về nguyên nhân đấu tranh sinh tồn là ở chổ, sự tồn tại và phát triển của bất kì sinh vật nào cũng phụ thuộc vào

A. khả năng sinh vật nào cho nhiều biến dị có lợi nhất để chọn lọc tự nhiên giữ lại.
B. điều kiện sống và các yếu tố ảnh hưởng có lợi hay bất lợi của môi trường.
C. khả năng đấu tranh lại các yếu tố bất lợi của môi trường.
D. đặc điểm thích nghi của loài và hoàn cảnh sống.
----------- HẾT ----------
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